
NL TC Thứ Tiết

2 Thứ 2 7 - 10

2 Thứ 2 7 - 9

2 Thứ 2 7 - 8

2 Thứ 3 7 - 11

2 Thứ 4 1 - 4

2 Thứ 4 1 - 4

2 Thứ 4 1 - 5

3 Thứ 4 7 - 10

2 Thứ 5 1 - 3

2 Thứ 5 7 - 10

2 Thứ 5 7 - 8

2 Thứ 6 1 - 4

2 Thứ 6 1 - 3

2 Thứ 6 1 - 2

2 Thứ 7 7 - 10

2 Thứ 7 7 - 9

1 * *

NL TC Thứ Tiết

2 Thứ 2 1 - 4

2 Thứ 2 1 - 5

2 Thứ 3 1 - 4

2 Thứ 3 1 - 2

3 Thứ 4 7 - 10

2 Thứ 5 1 - 3

2 Thứ 5 7 - 10

2 Thứ 5 7 - 8

2 Thứ 6 1 - 3

2 Thứ 6 4 - 6

2 Thứ 7 1 - 4

2 Thứ 7 1 - 5

1 * *

Lớp:   K13QTKS

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 02 - Năm Học 2018-2019

Phòng Tuần

20364 Nghiệp vụ thanh toán Đinh Thị Hoàng Hà A6.2 19,20,21,25,26,27,28

20385 Quản trị ẩm thực Nguyễn Thị Thanh Nhân A4.2 19,20,21,25,26,27,28,29,30,31

20038 TOEIC 4 Vũ Anh Tài A4.4
19,20,21,25,26,27,28,29,30,31

,32,33,34,36

20385 Quản trị ẩm thực Nguyễn Thị Thanh Nhân A4.2 32

20315 Quản trị chất lượng Trần Thị Mỹ Xuân B2.2
19,20,21,25,26,27,28,29,30,31

,32,33,34,35,36

20364 Nghiệp vụ thanh toán Đinh Thị Hoàng Hà A6.2 29

Nguyễn Xuân Khuê A4.1 19,20,21,25,26,27,28,29,30,31

20041 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Danh Tuấn HTB 19,20,21,25,26,27,28

A4.1 19,20,21,25,26,27,28,29,30,31

20041 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Danh Tuấn HTB 29

20363
Pháp luật trong kinh doanh du lịch 

– lữ hành

* ***

20316 Quản trị nguồn nhân lực Lê Thị Ngọc Lan A4.1
19,20,21,25,26,27,28,29,30,31

,32,33,34,35,36

20367 Tâm lý du lịch Vũ Đức Cường

Ghi chú: Tuần 19 học kỳ 02 năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 07/01/2019

20367 Tâm lý du lịch Vũ Đức Cường A4.1 32

20009

TH.Thực tập nghiệp vụ ngành 

Quản trị Khách sạn: thời gian 1 

tháng, cuối năm 2

Lớp:   K13QTKD

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần

20329 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Nguyễn Hải Sơn A6.4 34

20329 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Nguyễn Hải Sơn A6.4 19,20,21,25,26,27,28,29,30,31

20320 Tin học ứng dụng Phạm Mạnh Cương A1.1 19,20,21,25,26,27,28

20329 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Nguyễn Hải Sơn A6.4 32

20320 Tin học ứng dụng Phạm Mạnh Cương A5.4 29,30,31

20302 Luật thương mại Huỳnh Thị Như Hiếu HTA 20,21,25,26,27,28

HTB 19,20,21,25,26,27,28

20038 TOEIC 4 Trần Thanh Tú A1.2
19,20,21,25,26,27,28,29,30,31

,32,33,34,36

20326 Thị trường chứng khoán Lưu Phước Dũng A6.4 32,33

20320 Tin học ứng dụng Phạm Mạnh Cương A5.4 32

A4.4 19,20,21,25,26,27,28,29,30,31

20315 Quản trị chất lượng Trần Thị Mỹ Xuân B2.2
19,20,21,25,26,27,28,29,30,31

,32,33,34,35,36

20041 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Danh Tuấn

A4.4 33

20041 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Danh Tuấn HTB 29

20313 Kỹ năng quản trị và bán hàng Nguyễn Nam Hải

Ghi chú: Tuần 19 học kỳ 02 năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 07/01/2019

20313 Kỹ năng quản trị và bán hàng Nguyễn Nam Hải A4.4 32

20313 Kỹ năng quản trị và bán hàng Nguyễn Nam Hải

20326 Thị trường chứng khoán Lưu Phước Dũng A6.4 19,20,21,25,26,27,28,29,30,31

20005
Thực tập nghiệp vụ chuyên ngành 

QT
* ***



NL TC Thứ Tiết

2 Thứ 2 1 - 4

2 Thứ 2 1 - 5

2 Thứ 2 7 - 10

2 Thứ 2 7 - 9

2 Thứ 2 7 - 8

2 Thứ 3 1 - 4

2 Thứ 3 1 - 5

2 Thứ 3 7 - 11

2 Thứ 4 1 - 4

2 Thứ 4 1 - 5

3 Thứ 4 7 - 10

2 Thứ 5 7 - 10

2 Thứ 5 7 - 8

2 Thứ 6 1 - 3

2 Thứ 7 7 - 10

2 Thứ 7 7 - 9

1 * *

Lớp:   K13KT

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần

20377 Kế toán chi phí Lê Hồng Lắm B2.2 19,20,21,25,26,27,28,29,30,31

20329 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Nguyễn Hải Sơn A6.4 19,20,21,25,26,27,28,29,30,31

20377 Kế toán chi phí Lê Hồng Lắm B2.2 32

20329 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Nguyễn Hải Sơn A6.4 32

20329 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Nguyễn Hải Sơn A6.4 34

20347 Kế toán tài chính doanh nghiệp 4 Vũ Ngọc Thanh Hà A3.6 19,20,21,25,26,27,28,29,30,31

20302 Luật thương mại Huỳnh Thị Như Hiếu HTA 20,21,25,26,27,28

20347 Kế toán tài chính doanh nghiệp 4 Vũ Ngọc Thanh Hà A3.6 32

20388 Thanh toán quốc tế Nguyễn Hải Sơn A4.4 19,20,21,25,26,27,28,29,30,31

20038 TOEIC 4 Nguyễn Thanh Quang A4.5
19,20,21,25,26,27,28,29,30,31

,32,33,34,36

20388 Thanh toán quốc tế Nguyễn Hải Sơn A4.4 32

20041 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Danh Tuấn HTB 19,20,21,25,26,27,28

* ***

20041 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Danh Tuấn HTB 29

Ghi chú: Tuần 19 học kỳ 02 năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 07/01/2019

20378 Kế toán quản trị Lê Hồng Lắm A1.2
19,20,21,25,26,27,28,29,30,31

,32,33,34,35,36

20006
TH.Thực tập nghiệp vụ ngành KT: 

thời gian 1 tháng, cuối năm 2

20326 Thị trường chứng khoán Lưu Phước Dũng A6.4 32,33

20326 Thị trường chứng khoán Lưu Phước Dũng A6.4 19,20,21,25,26,27,28,29,30,31


